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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức qua các chủ đề:
1. Chủ đề 5: Em với gia đình
2. Chủ đề 6: Em với cộng đồng
3. Chủ đề 7: Em với thiên nhiên
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. MA TRẬN 
	Nội dung chính
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III. Đề thi (đính kèm trang sau)
IV. Hướng dẫn chấm (đính kèm trang sau)







	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: HĐTN 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2026
Tiết KHDH: 77


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
[bookmark: _Hlk216541198][bookmark: _Hlk223699570]Câu 1. Việc làm nào dưới đây thể hiện tiết kiệm điện trong gia đình?
A. Bật điều hòa suốt ngày kể cả khi không có người
B. Tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng
C. Mở tivi để làm nền khi không xem
D. Sạc điện thoại qua đêm
Câu 2. Tiết kiệm trong gia đình không có ý nghĩa nào sau đây?
	A. Giúp gia đình giảm chi tiêu
	B. Góp phần bảo vệ môi trường

	C. Tạo thói quen sống có trách nhiệm
	D. Làm giảm sự gắn kết giữa các thành viên


Câu 3. Công việc gia đình nào phù hợp nhất với học sinh lớp 8?
	  A. Quản lý toàn bộ chi tiêu gia đình
	B. Nấu ăn, quét dọn, rửa bát, giặt quần áo

	  C. Quyết định các khoản đầu tư lớn
	D. Làm việc thay hoàn toàn cho người lớn


Câu 4. Khi tham gia làm việc nhà, học sinh được rèn luyện nhiều nhất phẩm chất nào sau đây?
	  A. Trung thực
	B. Trách nhiệm
	C. Tự tin
	D. Sáng tạo


Câu 5. Hành động nào sau đây chưa thể hiện ý thức tiết kiệm nước?
	 A. Khóa vòi nước khi không sử dụng
	B. Tái sử dụng nước tưới cây

	 C. Để nước chảy liên tục khi rửa tay
	D. Sửa vòi nước bị rò rỉ


Câu 6. Biểu hiện nào cho thấy học sinh chưa có ý thức chia sẻ việc gia đình?
	 A. Chủ động giúp bố mẹ khi rảnh
	B. Chỉ làm việc nhà khi bị nhắc nhở

	 C. Tự giác dọn dẹp phòng cá nhân
	D. Phân chia thời gian học tập và việc nhà hợp lý


Câu 7. Hoạt động nào sau đây thuộc giáo dục truyền thống ở địa phương?
A. Tham gia trò chơi điện tử trực tuyến
B. Tham quan di tích lịch sử, văn hóa của địa phương
C. Mua sắm tại trung tâm thương mại
D. Xem phim giải trí
Câu 8. Mục đích chính của việc tham gia hoạt động giáo dục truyền thống là:
	 A. Giải trí sau giờ học
	B. Tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp

	 C. Tăng thời gian nghỉ ngơi
	D. Thể hiện bản thân trước mọi người


Câu 9. Hoạt động nào sau đây góp phần phát triển cộng đồng địa phương?
	 A. Xả rác nơi công cộng
	B. Tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm

	 C. Tụ tập gây ồn ào
	D. Phá hoại cảnh quan


Câu 10. Khi tham gia các hoạt động truyền thống ở địa phương, học sinh cần có thái độ nào?
	 A. Thờ ơ, không quan tâm
	B. Tôn trọng, nghiêm túc, tự giác

	 C. Miễn cưỡng tham gia
	D. Chỉ tham gia khi có lợi ích cá nhân


Câu 11. Việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống địa phương giúp học sinh:
	 A. Biết thêm nhiều trò chơi mới
	B. Tự hào, yêu quê hương và có ý thức giữ gìn

	 C. Muốn rời bỏ địa phương
	D. Không liên quan đến bản thân


Câu 12. Hành động nào sau đây chưa phù hợp khi tham gia lễ hội truyền thống?
	 A. Giữ gìn vệ sinh chung
	B. Nói chuyện lớn, đùa nghịch thiếu nghiêm túc

	 C. Thực hiện đúng nội quy
	D. Tôn trọng phong tục, tập quán


Câu 13. Thiện nguyện là hoạt động nhằm:
A. Tìm kiếm lợi nhuận cá nhân
B. Giúp đỡ người khác một cách tự nguyện, không vụ lợi
C. Thể hiện bản thân trước đám đông
D. Hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc
Câu 14. Bước đầu tiên khi lập kế hoạch thiện nguyện là:
	 A. Phân công nhiệm vụ
	B. Xác định mục tiêu và đối tượng cần hỗ trợ

	 C. Chuẩn bị kinh phí
	D. Tổng kết, đánh giá


Câu 15. Việc xác định rõ mục tiêu trong kế hoạch thiện nguyện giúp:
	 A. Hoạt động diễn ra hình thức
	B. Dễ thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực

	 C. Mất nhiều thời gian hơn
	D. Không cần sự phối hợp của tập thể


Câu 16. Trong quá trình thực hiện hoạt động thiện nguyện, học sinh cần:
	 A. Làm theo ý thích cá nhân
	B. Phối hợp, tuân thủ kế hoạch chung

	 C. Chỉ quan sát, không tham gia
	D. Thực hiện qua loa cho xong


Câu 17. Hoạt động thiện nguyện giúp học sinh rèn luyện tốt nhất phẩm chất nào?
	 A. Ích kỉ
	B. Nhân ái và trách nhiệm
	C. Hiếu thắng
	D. Thụ động


Câu 18. Cảnh quan thiên nhiên quê hương là:
A. Những công trình do con người xây dựng
B. Những yếu tố tự nhiên gắn liền với môi trường sống của con người
C. Các khu vui chơi giải trí hiện đại
D. Các trung tâm thương mại
Câu 19. Khi tham quan các cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, học sinh cần:
	 A. Tự do làm theo ý thích
	B. Tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan

	 C. Ghi vẽ bậy lên đá, cây
	D. Bẻ cành, hái hoa làm kỉ niệm


Câu 20. Việc tìm hiểu và giới thiệu cảnh quan thiên nhiên quê hương giúp học sinh:
A. Thờ ơ với môi trường sống
B. Tăng thêm lòng yêu quê hương, ý thức bảo vệ thiên nhiên
C. Không có tác động gì
D. Chỉ để giải trí
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Em hãy trình bày ý nghĩa của việc tiết kiệm và tham gia thực hiện công việc gia đình đối với bản thân và gia đình. Liên hệ một số việc làm cụ thể mà em có thể thực hiện hằng ngày. (Hãy viết thành đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu)
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Đề 1
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: HĐTN 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2026
Tiết KHDH: 77


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Công việc gia đình nào phù hợp nhất với học sinh lớp 8?
	A. Làm việc thay hoàn toàn cho người lớn
	B. Nấu ăn, quét dọn, rửa bát, giặt quần áo

	C. Quyết định các khoản đầu tư lớn
	D. Quản lý toàn bộ chi tiêu gia đình


Câu 2. Trong quá trình thực hiện hoạt động thiện nguyện, học sinh cần:
	 A. Phối hợp, tuân thủ kế hoạch chung
	B. Thực hiện qua loa cho xong

	 C. Làm theo ý thích cá nhân
	D. Chỉ quan sát, không tham gia


Câu 3. Khi tham gia các hoạt động truyền thống ở địa phương, học sinh cần có thái độ nào?
	 A. Miễn cưỡng tham gia
	 B. Thờ ơ, không quan tâm

	 C. Tôn trọng, nghiêm túc, tự giác
	 D. Chỉ tham gia khi có lợi ích cá nhân


Câu 4. Hành động nào sau đây chưa thể hiện ý thức tiết kiệm nước?
	 A. Tái sử dụng nước tưới cây
	 B. Sửa vòi nước bị rò rỉ

	 C. Để nước chảy liên tục khi rửa tay
	 D. Khóa vòi nước khi không sử dụng


Câu 5. Việc làm nào dưới đây thể hiện tiết kiệm điện trong gia đình?
A. Tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng
B. Mở tivi để làm nền khi không xem
C. Bật điều hòa suốt ngày kể cả khi không có người
D. Sạc điện thoại qua đêm
Câu 6. Thiện nguyện là hoạt động nhằm:
A. Thể hiện bản thân trước đám đông
B. Giúp đỡ người khác một cách tự nguyện, không vụ lợi
C. Hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc
D. Tìm kiếm lợi nhuận cá nhân
Câu 7. Việc tìm hiểu và giới thiệu cảnh quan thiên nhiên quê hương giúp học sinh:
A. Tăng thêm lòng yêu quê hương, ý thức bảo vệ thiên nhiên
B. Không có tác động gì
C. Thờ ơ với môi trường sống
D. Chỉ để giải trí
Câu 8. Việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống địa phương giúp học sinh:
	 A. Muốn rời bỏ địa phương
	B. Biết thêm nhiều trò chơi mới

	 C. Không liên quan đến bản thân
	D. Tự hào, yêu quê hương và có ý thức giữ gìn


Câu 9. Hành động nào sau đây chưa phù hợp khi tham gia lễ hội truyền thống?
	 A. Nói chuyện lớn, đùa nghịch thiếu nghiêm túc
	B. Tôn trọng phong tục, tập quán

	 C. Thực hiện đúng nội quy
	D. Giữ gìn vệ sinh chung


Câu 10. Bước đầu tiên khi lập kế hoạch thiện nguyện là:
	 A. Chuẩn bị kinh phí
	C. Phân công nhiệm vụ

	 B. Tổng kết, đánh giá
	D. Xác định mục tiêu và đối tượng cần hỗ trợ


Câu 11. Mục đích chính của việc tham gia hoạt động giáo dục truyền thống là:
A. Tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp
B. Tăng thời gian nghỉ ngơi
C. Giải trí sau giờ học
D. Thể hiện bản thân trước mọi người
Câu 12. Hoạt động nào sau đây thuộc giáo dục truyền thống ở địa phương?
A. Mua sắm tại trung tâm thương mại
B. Tham gia trò chơi điện tử trực tuyến
C. Xem phim giải trí
D. Tham quan di tích lịch sử, văn hóa của địa phương
Câu 13. Khi tham gia làm việc nhà, học sinh được rèn luyện nhiều nhất phẩm chất nào sau đây?
	 A. Trung thực
	 B. Tự tin
	 C. Sáng tạo
	 D. Trách nhiệm


Câu 14. Khi tham quan các cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, học sinh cần:
	 A. Bẻ cành, hái hoa làm kỉ niệm
	C. Ghi vẽ bậy lên đá, cây

	 B. Tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan
	D. Tự do làm theo ý thích


Câu 15. Tiết kiệm trong gia đình không có ý nghĩa nào sau đây?
	 A. Làm giảm sự gắn kết giữa các thành viên
	B. Giúp gia đình giảm chi tiêu

	 C. Tạo thói quen sống có trách nhiệm
	D. Góp phần bảo vệ môi trường


Câu 16. Cảnh quan thiên nhiên quê hương là:
A. Những yếu tố tự nhiên gắn liền với môi trường sống của con người
B. Những công trình do con người xây dựng
C. Các trung tâm thương mại
D. Các khu vui chơi giải trí hiện đại
Câu 17. Biểu hiện nào cho thấy học sinh chưa có ý thức chia sẻ việc gia đình?
	 A. Tự giác dọn dẹp phòng cá nhân
	B. Chỉ làm việc nhà khi bị nhắc nhở

	 C. Chủ động giúp bố mẹ khi rảnh
	D. Phân chia thời gian học tập và việc nhà hợp lý


Câu 18. Hoạt động nào sau đây góp phần phát triển cộng đồng địa phương?
	 A. Tụ tập gây ồn ào
	B. Xả rác nơi công cộng

	 C. Phá hoại cảnh quan
	D. Tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm


Câu 19. Việc xác định rõ mục tiêu trong kế hoạch thiện nguyện giúp:
	 A. Hoạt động diễn ra hình thức
	B. Dễ thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực

	 C. Mất nhiều thời gian hơn
	D. Không cần sự phối hợp của tập thể


Câu 20. Hoạt động thiện nguyện giúp học sinh rèn luyện tốt nhất phẩm chất nào?
	 A. Ích kỉ
	B. Thụ động
	C. Hiếu thắng
	D. Nhân ái và trách nhiệm


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Em hãy trình bày ý nghĩa của việc tiết kiệm và tham gia thực hiện công việc gia đình đối với bản thân và gia đình. Liên hệ một số việc làm cụ thể mà em có thể thực hiện hằng ngày. (Hãy viết thành đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu)
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Đề 2
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: HĐTN 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2026
Tiết KHDH: 77


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ ghi chữ cái đứng trước phương án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Hành động nào sau đây chưa phù hợp khi tham gia lễ hội truyền thống?
	 A. Tôn trọng phong tục, tập quán
	B. Nói chuyện lớn, đùa nghịch thiếu nghiêm túc

	 C. Thực hiện đúng nội quy
	D. Giữ gìn vệ sinh chung


Câu 2. Việc làm nào dưới đây thể hiện tiết kiệm điện trong gia đình?
A. Sạc điện thoại qua đêm
B. Tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng
C. Bật điều hòa suốt ngày kể cả khi không có người
D. Mở tivi để làm nền khi không xem
Câu 3. Việc xác định rõ mục tiêu trong kế hoạch thiện nguyện giúp:
	 A. Dễ thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực
	C. Mất nhiều thời gian hơn

	 B. Không cần sự phối hợp của tập thể
	D. Hoạt động diễn ra hình thức


Câu 4. Việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống địa phương giúp học sinh:
	 A. Muốn rời bỏ địa phương
	B. Tự hào, yêu quê hương và có ý thức giữ gìn

	 C. Biết thêm nhiều trò chơi mới
	D. Không liên quan đến bản thân


Câu 5. Thiện nguyện là hoạt động nhằm:
A. Hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc
B. Tìm kiếm lợi nhuận cá nhân
C. Thể hiện bản thân trước đám đông
D. Giúp đỡ người khác một cách tự nguyện, không vụ lợi
Câu 6. Tiết kiệm trong gia đình không có ý nghĩa nào sau đây?
	 A. Góp phần bảo vệ môi trường
	B. Làm giảm sự gắn kết giữa các thành viên

	 C. Tạo thói quen sống có trách nhiệm
	D. Giúp gia đình giảm chi tiêu


Câu 7. Hoạt động nào sau đây góp phần phát triển cộng đồng địa phương?
	 A. Tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm
	B. Xả rác nơi công cộng

	 C. Phá hoại cảnh quan
	D. Tụ tập gây ồn ào


Câu 8. Công việc gia đình nào phù hợp nhất với học sinh lớp 8?
	 A. Quản lý toàn bộ chi tiêu gia đình
	B. Nấu ăn, quét dọn, rửa bát, giặt quần áo

	 C. Làm việc thay hoàn toàn cho người lớn
	D. Quyết định các khoản đầu tư lớn


Câu 9. Cảnh quan thiên nhiên quê hương là:
A. Những công trình do con người xây dựng
B. Các khu vui chơi giải trí hiện đại
C. Những yếu tố tự nhiên gắn liền với môi trường sống của con người
D. Các trung tâm thương mại
Câu 10. Khi tham gia các hoạt động truyền thống ở địa phương, học sinh cần có thái độ nào?
	 A. Miễn cưỡng tham gia
	 B. Tôn trọng, nghiêm túc, tự giác

	 C. Thờ ơ, không quan tâm
	 D. Chỉ tham gia khi có lợi ích cá nhân


Câu 11. Bước đầu tiên khi lập kế hoạch thiện nguyện là:
	 A. Tổng kết, đánh giá
	B. Phân công nhiệm vụ

	 C. Xác định mục tiêu và đối tượng cần hỗ trợ
	D. Chuẩn bị kinh phí


Câu 12. Mục đích chính của việc tham gia hoạt động giáo dục truyền thống là:
A. Giải trí sau giờ học
B. Thể hiện bản thân trước mọi người
C. Tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp
D. Tăng thời gian nghỉ ngơi
Câu 13. Việc tìm hiểu và giới thiệu cảnh quan thiên nhiên quê hương giúp học sinh:
A. Thờ ơ với môi trường sống
B. Chỉ để giải trí
C. Không có tác động gì
D. Tăng thêm lòng yêu quê hương, ý thức bảo vệ thiên nhiên
Câu 14. Khi tham quan các cảnh quan thiên nhiên ở địa phương, học sinh cần:
	 A. Tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan
	B. Tự do làm theo ý thích

	 C. Bẻ cành, hái hoa làm kỉ niệm
	D. Ghi vẽ bậy lên đá, cây


Câu 15. Trong quá trình thực hiện hoạt động thiện nguyện, học sinh cần:
	 A. Chỉ quan sát, không tham gia
	 B. Phối hợp, tuân thủ kế hoạch chung

	 C. Làm theo ý thích cá nhân
	 D. Thực hiện qua loa cho xong


Câu 16. Hoạt động nào sau đây thuộc giáo dục truyền thống ở địa phương?
A. Xem phim giải trí
B. Tham quan di tích lịch sử, văn hóa của địa phương
C. Mua sắm tại trung tâm thương mại
D. Tham gia trò chơi điện tử trực tuyến
Câu 17. Biểu hiện nào cho thấy học sinh chưa có ý thức chia sẻ việc gia đình?
	 A. Phân chia thời gian học tập và việc nhà hợp lý
	C. Chủ động giúp bố mẹ khi rảnh

	 B. Chỉ làm việc nhà khi bị nhắc nhở
	D. Tự giác dọn dẹp phòng cá nhân


Câu 18. Hoạt động thiện nguyện giúp học sinh rèn luyện tốt nhất phẩm chất nào?
	 A. Nhân ái và trách nhiệm
	B. Ích kỉ
	C. Thụ động
	D. Hiếu thắng


Câu 19. Hành động nào sau đây chưa thể hiện ý thức tiết kiệm nước?
	 A. Tái sử dụng nước tưới cây
	 B. Sửa vòi nước bị rò rỉ

	 C. Để nước chảy liên tục khi rửa tay
	 D. Khóa vòi nước khi không sử dụng


Câu 20. Khi tham gia làm việc nhà, học sinh được rèn luyện nhiều nhất phẩm chất nào sau đây?
	 A. Tự tin
	 B. Trách nhiệm
	 C. Trung thực
	 D. Sáng tạo


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Em hãy trình bày ý nghĩa của việc tiết kiệm và tham gia thực hiện công việc gia đình đối với bản thân và gia đình. Liên hệ một số việc làm cụ thể mà em có thể thực hiện hằng ngày. (Hãy viết thành đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu)
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: HĐTN 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/3/2026
Tiết KHDH: 77


PHẦN I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu       
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	Đề 1
	B
	A
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	A
	B
	D
	B
	D

	Đề 2
	B
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	C
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	B


PHẦN II. Tự luận (5 điểm)
	- HS viết được:
+ Việc tiết kiệm và tham gia thực hiện công việc gia đình giúp giảm bớt gánh nặng cho các thành viên trong gia đình, góp phần sử dụng hợp lí các nguồn lực như điện, nước, tiền bạc.
+ Qua đó, học sinh hình thành thói quen sống tiết kiệm, có trách nhiệm, biết chia sẻ và quan tâm đến người thân.
+ Tham gia làm việc gia đình còn giúp học sinh rèn luyện kĩ năng sống, tính tự lập và ý thức tổ chức trong sinh hoạt hằng ngày.
(Có mở đoạn – thân đoạn – kết đoạn rõ ràng, logic, Câu văn rõ ràng, dùng từ phù hợp, đúng ngữ pháp, Không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch đẹp).
+ Liên hệ thực tế cho bản thân
+  Có ý tưởng riêng, thể hiện cảm xúc cá nhân.
	




3 điểm




1 điểm
1 điểm 


* Tiêu chí đánh giá:
- Từ 5 điểm trở lên đánh giá đạt
- Dưới 5 điểm đánh giá chưa đạt

	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn



Nguyễn Khánh Huyền
	Người ra đề 



Nguyễn Thị Thuý





